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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2020.  

QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết việc khiếu nại đối với Quyết định không chấp nhận 

tha tù trước hạn có điều kiện 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Phạm Thị Duyên 

Các Thẩm phán:   Ông Trần Văn Mười 

  Ông Nguyễn Đắc Minh 

- Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Phương Thu - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tham gia phiên họp: Ông Nguyễn Hữu Hậu - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 
phố Hồ Chí Minh mở phiên họp phúc thẩm xét khiếu nại đối với Quyết định 
không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân: 

Huỳnh Hoài H (Tên gọi khác: Kiệt Hào); Giới tính: Nam; Sinh ngày: 
08/4/1999; Nơi cư trú: Số 5/87A, Khóm K7, Phường P5, thành phố BL, tỉnh Bạc 
Liêu; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 
Không; Quốc tịch: Việt Nam. Bị kết án về tội “Cướp giật tài sản” theo Bản án 
hình sự sơ thẩm số 41/2017/HS-ST ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Tòa án nhân 
dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.  

NHẬN THẤY: 

Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2017/HS-ST ngày 14 tháng 06 năm 2017 của 
Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã xử phạt Huỳnh Hoài H 
04 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 136; điểm b, p 
khoản 1 Điều 46; Điều 47; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 69; Điều 74 của Bộ 
luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009. Người bị kết án là Huỳnh 
Hoài H đang chấp hành án tại Trại tạm giam – Công an tỉnh Bạc Liêu.  

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc 
Liêu có văn bản kèm theo hồ sơ tới Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu nội dung đề 
nghị Hội đồng phiên họp của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét tha tù trước thời 
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hạn có điều kiện đối với phạm nhân Huỳnh Hoài H.  

Hội đồng phiên họp Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xác định phạm nhân 
Huỳnh Hoài H có hai lần thực hiện hành vi phạm tội, ngày 25/3/2016 cướp giật 
tài sản của chị Trần Thị M và ngày 15/4/2016 cướp giật tài sản của chị Lê Thị D 
nên thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Điều kiện để xét tha tù là “phạm tội 
lần đầu” nhưng Huỳnh Hoài H phạm tội nhiều lần nên không đủ điều kiện được 
xét tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 66 
Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Do vậy, Tòa án nhân 
dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-TA ngày 17 tháng 4 
năm 2020 nội dung: không chấp nhận đề nghị của Trại tạm giam Công an tỉnh 
Bạc Liêu về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân 
Huỳnh Hoài H.  

Ngày 23/4/2020, phạm nhân Huỳnh Hoài H đề nghị Tòa án nhân dân cấp 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa Quyết định số 09/2020/QĐ-TA 
ngày 17/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu theo hướng chấp nhận đề 
nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Huỳnh Hoài H. 

Tại phiên họp phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm: đề nghị Hội đồng phúc thẩm 
không chấp nhận khiếu nại của phạm nhân Huỳnh Hoài H, giữ nguyên Quyết 
định Quyết định số 09/2020/QĐ-TA ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân 
dân tỉnh Bạc Liêu. 

XÉT THẤY: 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho rằng, Bản án sơ 
thẩm số 41/2017/HS-ST ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành 
phố Bạc Liêu có nội dung thể hiện phạm nhân Huỳnh Hoài H trước đó chưa có 
tiền án, tiền sự và nhận định : “Các hành vi ở các thời điểm khác nhau nhưng 
phạm nhân cùng bị xét xử bởi 01 (một) tội hay kể cả trường hợp nếu các hành vi 
khác nhau cùng thời điểm hay khác thời điểm khác nhau và người bị kết án bị 
xét xử ở các tội là khác nhau trong cùng lần truy cứu trách nhiệm hình sự sau 
cùng và bị kết án bởi 01 bản án thì cũng được coi là phạm tội lần đầu.” Do vậy, 
Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị Tòa án nhân dân 
tỉnh Bạc Liêu tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật đối 
với phạm nhân Huỳnh Hoài H.  

Các căn cứ pháp luật khi xét tha tù trước thời hạn có điều kiện là các quy 
định tại Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Nghị quyết số 
01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao.  
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Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 
24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nêu: “Được coi là 
phạm tội lần đầu và có thể xem xét nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây 

a) Trước đó chưa phạm tội lần nào; 

b) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm 
hình sự; 

c) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp 
tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; 

d) Trước đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án 
tích.”  

Mặt khác, Hội đồng phiên họp căn cứ Giải đáp số 01/2017-TANDTC ngày 
07 tháng 4 năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề nghiệp vụ 
tại mục 4 Phần I có nêu: “Phạm tội lần đầu là từ trước đến nay chưa phạm tội 
lần nào.  

Nếu trước đó đã phạm tội và bị kết án, nhưng đã được xóa án tích hoặc 
chưa bị kết án, nhưng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa 
bị kết án, chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nay bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự trong cùng lần phạm tội sau, thì không được coi là phạm tội lần 
đầu.” 

Hơn nữa, căn cứ Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 
24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nêu: “Khi xét tha 
tù trước thời hạn có điều kiện phải xem xét thận trọng, chặt chẽ để bảo đảm việc 
tha tù trước thời hạn có điều kiện không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn 
xã hội…”. Từ nội dung này, Hội đồng phiên họp có quyền chấp nhận hoặc 
không chấp nhận phần đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện của phạm nhân.  

Từ phân tích nêu trên, Hội đồng phiên họp Tòa án nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh xét thấy Quyết định số 09/2020/QĐ-TA ngày 17 tháng 
4 năm 2020 nội dung: không chấp nhận đề nghị của Trại tạm giam Công an tỉnh 
Bạc Liêu về việc đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân 
Huỳnh Hoài H là không sai.  

Do đó, Hội đồng phiên họp Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 
Minh chấp nhận lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, không chấp nhận khiếu nại của phạm nhân Huỳnh 
Hoài H, giữ nguyên Quyết định số 09/2020/QĐ-TA ngày 17 tháng 4 năm 2020 
của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

Vì các lẽ trên,  
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 361 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

1. Không chấp nhận khiếu nại của phạm nhân Huỳnh Hoài H. Giữ nguyên 
Quyết định không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện số 09/2020/QĐ-
TA ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định. 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao (1); 
- VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (1); 
- TAND tỉnh Bạc Liêu (1); 
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (1); 
- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu (1); 
- Cục THADS tỉnh Bạc Liêu (1); 
- Công an tỉnh Bạc Liêu (1); 
- Trại tạm giam công an tỉnh Bạc Liêu (2); 
- Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh  
Bạc Liêu (1); 
- Lưu VP (3), HS (2). (15b).VTPT. 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 

 
 
 

Phạm Thị Duyên 

 


